
TỔNG SỐ                               67.576 

1 Nguồn vốn bổ sung cân đối                               13.520 

2 Nguồn vốn thu cấp quyền sử dụng đất cấp huyện                               42.300 

3 Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới                                 2.407 

4 Nguồn xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới                                 1.467 

5
Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế -  xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
                                7.882 

- Dự án 1: Danh mục đầu tư công trình NSH tập trung                                 3.600 

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư ở những nơi cần thiết                                    408 

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu                                 2.946 

-
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

giai đoạn 2021-2025
                                   928 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND huyện Vân Hồ)

Đvt: Triệu đồng

STT Nguồn vốn
 Kế hoạch đầu tư công 

năm 2025 
Ghi chú



Số QĐ 

phê duyệt

 Tổng 

mức Đầu 

tư 

 Tổng 

 Bổ sung 

cân đối 

NS huyện 

 Nguồn thu 

cấp quyền 

sử dụng 

đất  

 NS tỉnh hỗ 

trợ Chương 

trình  

MTQG xây 

dựng Nông 

thôn mới 

 NS Trung 

ương thực 

hiện 

Chương 

trình 

MTQG 

xây dựng 

Nông thôn 

mới 

NS Trung 

uơng thực 

hiện  

Chương 

trình 

MTQG 

1719

   67.576      13.520       42.300           1.467          2.407           7.882 

A      3.000        3.000                 -                 -                  -   
 2016-

2020 

 B    11.987      10.520               -             1.467               -                  -   

I
Các dự án khởi công năm 2021 hoàn thành trong năm 

2022, 2023
      2.000             1.850            -                -                 -                   -                 -                  -   

1
Nhà lớp học 1 tầng 4 phòng điểm trường tiểu học Liên 

Hưng, Tô Múa
xã Tô Múa

Nhà lớp học 1 

tầng 4 phòng

367-

13/5/2021
      2.000             1.850            -   

2021-

2022

II
Các dự án khởi công năm 2022, hoàn thành trong 

năm 2023, 2024 
    31.182           21.219      3.428        3.428               -                   -                 -                  -   

1 Đường liên bản Suối Mực - Pà Puộc
xã Chiềng 

Yên

Tổng chiểu dài 

6Km, Bn=4m, 

Bm=3m, mặt kết 

cấu BTXM dày 

16cm, 03 cầu tràn 

liên hợp BTCT

1385-

02/12/202

1

    15.000           10.420      1.230        1.230 
2022-

2023

2
Xử lý ngập úng khu vực dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ
Xã Vân Hồ

CT thủy lợi 

Nhóm C

392 

25/4/2022
      4.382             2.524         900           900 

2022-

2023

3
Hoàn thiện, bổ sung đường từ Trung tâm xã Quang Minh 

đến bản Lòm

xã Quang 

Minh

Tổng chiều dài 

1,334 KM

268 

21/3/2022
      2.800             1.970         300           300 

2022-

2023

4
Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + nhà vệ sinh của trưởng 

THCS Xuân Nha

Xã Xuân 

Nha

Nhà lớp học 2 

tầng 6 phòng + 

nhà vệ sinh

1391-

02/12/202

1

      5.500             3.855         633           633 
2022-

2023

5 Đường giao thông liên bản Tàu Dàu - Un
xã Song 

Khủa

Đường GTNT 

L: 2,2km

1393-

02/12/202

1

      3.500             2.450         365           365 
2022-

2023

TỔNG

THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC GIAI ĐOẠN 2016-2020

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC GIAI ĐOẠN 2021-2025  

PHỤ LỤC: 01

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND huyện Vân Hồ)

 Đvt: triệu đồng 

TT Dự án
Địa điểm 

(xã)

Quy mô, năng 

lực thiết kế
Ghi chú

Phê duyệt dự án

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

20/11/2024

 Kế hoạch năm 2025 

Thời gian 

KC-HT 
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Số QĐ 

phê duyệt

 Tổng 

mức Đầu 

tư 

 Tổng 

 Bổ sung 

cân đối 

NS huyện 

 Nguồn thu 

cấp quyền 

sử dụng 

đất  

 NS tỉnh hỗ 

trợ Chương 

trình  

MTQG xây 

dựng Nông 

thôn mới 

 NS Trung 

ương thực 

hiện 

Chương 

trình 

MTQG 

xây dựng 

Nông thôn 

mới 

NS Trung 

uơng thực 

hiện  

Chương 

trình 

MTQG 

1719

TT Dự án
Địa điểm 

(xã)

Quy mô, năng 

lực thiết kế
Ghi chú

Phê duyệt dự án

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

20/11/2024

 Kế hoạch năm 2025 

Thời gian 

KC-HT 

III
Các dự án khởi công năm 2024, dự kiến hoàn thành 

trong năm 2025
      1.400                400         300           300               -                   -                 -   

1 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Nha
Xã Xuân 

Nha

Công trình hạ 

tầng kỹ thuật cấp 

3

712 

14/6/2024
      1.400                400         300           300 

2024-

2025

IV

Danh mục dự án dự kiến khởi công năm 2025 (đảm 

bảo bố trí vốn trong năm 2025 tối thiểu 80% tổng mức 

theo Điều 89 - Luật Đầu tư công)

    15.000                   -        8.259        6.792               -             1.467               -                  -   

Thực hiện phân bổ chi tiết 

sau khi được phê duyệt 

báo cáo KTKT

*
Các dự án phục vụ đạt chuẩn NTM tại 02 xã Xuân 

Nha và Song Khủa
   15.000      8.259        6.792               -             1.467 

1
Đường giao thông nội bản bản Chiềng Nưa, bản Mường 

An xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

xã Xuân 

Nha

Đường GTNT 

L: 2,1km
      3.500                   -              -   

2025-

2027

2 Đường giao thông liên bản bản Lóng Khủa - Co Hó - Un
xã Song 

Khủa

Đường GTNT L: 

6,8km
    10.000                   -              -   

2025-

2027

3 Đường nội bản Tà Lạc (đường, đập tràn qua suối)
xã Song 

Khủa

Đường GTNT 

L:1km
      1.500            -   

2025-

2026

V

Dự kiến khởi công năm 2025 bằng nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất (đảm bảo bố trí vốn trong năm 2025 

tối thiểu 80% tổng mức theo Điều 89 - Luật Đầu tư 

công)

    20.900                   -              -                -                 -                  -   

chỉ phân bổ chi tiết khi 

khi có nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất thực tế, 

*
Các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025
     8.400 

1 Nước sinh hoạt bản Đá Mài, xã Tô Múa xã Tô Múa
Công trình hạ 

tầng kỹ thuật
       2.000            -   

2025-

2026

2
Nâng cấp sửa chữa cầu treo đi Hin Lam bản Páng, xã 

Chiềng Khoa

Xã Chiềng 

Khoa
sửa chữa 30m cầu          400            -   2025

3 Đầu tư xây dựng nước sinh hoạt bản Khòng
xã Chiềng 

Khoa

Công trình hạ 

tầng kỹ thuật
      2.500            -   

2025-

2027

4 Nhà làm việc khối đoàn thể UBND xã Chiềng Xuân
xã Chiềng 

Xuân

Nhà 2 tầng 6 

phòng và các 

hạng mục phụ trợ

      3.500            -   
2025-

2027

Phê duyệt dự án khi có 

nguồn thu thực tế

Dự kiến khởi công mới 

năm 2025. Chưa có trong 

kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-

2025 
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Số QĐ 

phê duyệt

 Tổng 

mức Đầu 

tư 

 Tổng 

 Bổ sung 

cân đối 

NS huyện 

 Nguồn thu 

cấp quyền 

sử dụng 

đất  

 NS tỉnh hỗ 

trợ Chương 

trình  

MTQG xây 

dựng Nông 

thôn mới 

 NS Trung 

ương thực 

hiện 

Chương 

trình 

MTQG 

xây dựng 

Nông thôn 

mới 

NS Trung 

uơng thực 

hiện  

Chương 

trình 

MTQG 

1719

TT Dự án
Địa điểm 

(xã)

Quy mô, năng 

lực thiết kế
Ghi chú

Phê duyệt dự án

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

20/11/2024

 Kế hoạch năm 2025 

Thời gian 

KC-HT 

*

Danh mục các dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (ưu tiên xã phấn 

đấu đạt chuẩn và xã có ít dự án trong giai đoạn 2021-

2025 nhất)

   12.500 

1
Đầu tư sửa chữa công trình nước sinh hoạt tập trung khu 

Bó Đin, bản Un
Song Khủa

Công trình hạ 

tầng kỹ thuật
      1.500            -   

2025-

2027

2 Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Liên Hòa Liên Hòa

Công trình hạ 

tầng kỹ thuật cấp 

3

      2.000            -   
2025-

2027

3 Đường từ trung tâm bản Nà Pa - bản Cóm
Mường 

Men

Đường GTNT

 L: 3km
      4.500 

2025-

2027

4 Đường từ trung tâm bản Nà Pa - bản Chột
Mường 

Men

Đường GTNT

 L: 3km
      4.500            -   

2025-

2027

C CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA     60.002           51.076    10.289              -                 -                   -            2.407           7.882 

I Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới       5.000             2.093      2.407              -                 -                   -            2.407                -   

* Dự án chuyển tiếp năm 2024 chuyển sang       5.000             2.093      2.407              -                 -                   -            2.407                -   

1
Nhà lớp học 2T6P+ Cổng trường (Trường THCS Vân 

Hồ)
Xã Vân Hồ

Công trình dân 

dụng Cấp IV

711 

14/6/2024
      5.000             2.093      2.407          2.407 

2024-

2025

II Chương trình MTQG 1719     55.002           48.983      7.882              -                 -                   -                 -             7.882 

* Dự án 1: Danh mực đầu tư công trình NSH tập trung       8.000             3.734      3.600              -                 -                   -                 -             3.600 

Dự án chuyển tiếp       8.000             3.734      3.600              -                 -                   -                 -             3.600 

1
Nước sinh hoạt tập trung  bản Lũng Xá, bản Tà Dê xã 

Lóng Luông, huyện Vân Hồ
Lóng luông Hạ tầng kỹ thuật 

201 

14/3/2024
      8.000             3.734      3.600           3.600 

2022-

2023

*
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư ở những 

nơi cần thiết
      2.700             7.230         408              -                 -                   -                 -                408 

Dự án chuyển tiếp năm 2024 chuyển sang       2.700             7.230         408              -                 -                   -                 -                408 

Thực hiện thủ tục phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

sau khi có nguồn thu cấp 

quyền sử dụng đất thực tế 

và nguồn vốn hợp pháp 

khác
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Số QĐ 

phê duyệt

 Tổng 

mức Đầu 

tư 

 Tổng 

 Bổ sung 

cân đối 

NS huyện 

 Nguồn thu 

cấp quyền 

sử dụng 

đất  

 NS tỉnh hỗ 

trợ Chương 

trình  

MTQG xây 

dựng Nông 

thôn mới 

 NS Trung 

ương thực 

hiện 

Chương 

trình 

MTQG 

xây dựng 

Nông thôn 

mới 

NS Trung 

uơng thực 

hiện  

Chương 

trình 

MTQG 

1719

TT Dự án
Địa điểm 

(xã)

Quy mô, năng 

lực thiết kế
Ghi chú

Phê duyệt dự án

Lũy kế vốn 

đã bố trí đến 

20/11/2024

 Kế hoạch năm 2025 

Thời gian 

KC-HT 

1
Đường giao thông vào khu Tái định cư xen ghép ruộng Pi 

- bản Co Hó, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Xã Song 

Khủa

Đường GTNT cấp 

C: L:500m

1525 

01/11/202

4

      1.200                700         160              160 
2024-

2025

2
Đường giao thông từ bản Suối Nậu đến khu tái định cư 

xen ghép Tường Liên xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ

Xã Liên 

Hòa

Đường GTNT loại 

B: L:600m

1524 

01/11/202

4

      1.500                730         248              248 
2024-

2025

* Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu     37.886           33.660      2.946              -                 -                   -                 -             2.946 

Dự án chuyển tiếp     37.886           33.660      2.946              -                 -                   -                 -             2.946 

1
Đường giao thông từ đầu bản Co Hó đến điểm TĐC Pưa 

Dinh 
Song Khủa Đường GTNT

706 

13/6/2024
      2.818             2.655         140              140 

 2022-

2023 

2
Điểm trường Mầm non bản Mường An (Bếp ăn, tường 

bao)
Xuân Nha

Công trình dân 

dụng Cấp III

521 

08/5/2024
         912                830           60                60 

 2022-

2023 

3  Đầu tư Nhà lớp học 2T8P điểm trường THCS Tô Múa Tô Múa
Công trình dân 

dụng Cấp III

707 

13/6/2024
      6.436             3.150      2.450           2.450 

 2022-

2023 

4

Dự án Đầu tư điện nông thôn, điện không an toàn thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn huyện Vân Hồ giai đoạn 2022-2025

huyện Vân 

Hồ
Hạ tầng kỹ thuật 

810 

07/7/2023
    27.720      27.025,00         296              296 

 2023-

2025 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025
      6.416             4.359         928              -                 -                   -                 -                928 

Dự án chuyển tiếp       6.416             4.359         928              -                 -                   -                 -                928 

1 Công trình Trường TH - THCS Mường Men
Xã Mường 

Men

Công trình dân 

dụng Cấp III

344-

14/4/2023
      6.416             4.359         928              928 

 2023-

2024 

Page 5


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-17T09:28:10+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ<hdndhuyen.vanho@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




